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1. Giới thiệu chung
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mạng lưới sản xuất 

và chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) ngày càng giữ vai trò 
trọng yếu trong thương mại và đầu tư quốc tế. Đông Á, 
đặc biệt ASEAN, đã trở thành trung tâm sản xuất toàn 
cầu với mức độ chuyên môn hóa (Wignaraja, 2012). 
Việc thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 
tham gia GVC trở thành ưu tiên chính sách ở nhiều 

quốc gia, trong đó có Việt Nam, bởi DNNVV chiếm 
tỷ trọng áp đảo trong tổng số doanh nghiệp, đồng 
thời đóng góp lớn vào việc làm, đổi mới và lan tỏa 
công nghệ. Tuy nhiên, mức độ tham gia GVC của 
DNNVV Việt Nam vẫn chưa tương xứng tiềm năng 
(Bộ KH&ĐT, 2019).

Thể chế - với hệ thống quy tắc, chính sách và cơ 
chế điều hành - có vai trò quyết định trong việc định 
hình khả năng tham gia và gắn kết của DNNVV vào 
GVC. Do đó, cần có đánh giá hệ thống tác động của 
thể chế, nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch 
định chính sách, góp phần nâng cao khả năng hội 
nhập GVC của DNNVV.

2. Tổng quan nghiên cứu
Cho đến nay tác động của thể chế đến khả năng 

gia nhập GVC của các DNNVV có thể giải thích 
thông qua 2 lý thuyết với dự báo ngược chiều nhau. 
Lý thuyết thoát khỏi thể chế của Wu và Deng (2020) 
cho rằng khi môi trường thể chế nội địa không thuận 
lợi, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm cơ hội quốc tế để tiếp 
cận môi trường pháp lý, hạ tầng và thị trường tốt hơn. 
Một trong các cơ hội quốc tế này là tham gia gia công 
hoặc cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia để không 
phụ thuộc quá nhiều vào các khâu trung gian trong 
nước. Trong khi đó, lý thuyết nuôi dưỡng của Luo 
và cộng sự (2018) lại cho rằng cải thiện chất lượng 
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Nghiên cứu này đánh giá tác động của chất lượng thể chế đến khả năng tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Dữ liệu bao gồm điều tra doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh 2019. Việc tham gia chuỗi sản xuất được xác định thông qua hoạt động gia công cho doanh nghiệp nước 
ngoài; các doanh nghiệp cùng ngành cấp 5 nhưng không gia công được coi là không tham gia chuỗi. Kết quả 
ước lượng mô hình logit cho thấy môi trường thể chế thuận lợi hơn không nhất thiết làm tăng xác suất tham 
gia chuỗi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích chi tiết các thành phần chỉ số PCI cho thấy cần một 
chiến lược cân bằng: một mặt thúc đẩy các yếu tố “nuôi dưỡng” như giảm rào cản gia nhập thị trường, tăng 
cạnh tranh, phát triển dịch vụ hỗ trợ, nâng cao năng lực điều hành địa phương; mặt khác xử lý các rào cản như 
chi phí thời gian, chi phí không chính thức, khó tiếp cận đất đai và thiếu minh bạch.

• Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuỗi sản xuất toàn cầu, thể chế, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
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thể chế trong nước sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
nâng cao năng lực, từ đó tham gia và nâng cấp vị trí 
trong GVC.

Lý thuyết nuôi dưỡng phù hợp hơn với bối cảnh 
Việt Nam vì Việt Nam đã có nhiều luật, nghị định 
để khuyến khích sự phát triển nói chung của các 
DNNVV. Đặc biệt là từ sau khi Quốc hội thông qua 
Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, chính phủ đã có 
hàng loạt Nghị định và Thông tư hướng dẫn nhằm hỗ 
trợ DNNVV. Điều này cũng phù hợp với các nghiên 
cứu thực nghiệm trước đây tại Việt Nam như của Ho 
và Nguyen (2024). 

Căn cứ vào các phân tích trên, nghiên cứu sẽ tiến 
hành kiểm định giả thuyết: Chất lượng thể chế được 
nâng cao sẽ thúc đẩy quá trình gia nhập chuỗi sản 
xuất toàn cầu của các DNNVV tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, thể chế cũng sẽ được phân tách 
thành sáu thành phần theo lý thuyết. Sáu thành phần 
này được đo bằng các chỉ số thành phần của bộ số liệu 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Mối liên hệ giữa 
các yếu tố thể chế, các chỉ số thành phần PCI cũng 
như các giả thuyết chính được chi tiết trong Bảng 1 
như sau.
Bảng 1. Liên hệ giữa các yếu tố thể chế và các chỉ số 

thành phần PCI

Yếu tố thể chế Chỉ tiêu PCI và giả 
thuyết Luận giải tác động Tài liệu TK

Hệ thống pháp luật, 
thực thi hợp đồng và 
bảo vệ quyền tài sản

Tiếp cận đất đai (+) 
Thể chế pháp lý & 
ANTT (+)

Bảo đảm quyền tài sản và thực thi hợp đồng 
hiệu quả giảm rủi ro tranh chấp, tăng niềm tin 
đối tác, khuyến khích đầu tư, từ đó thúc đẩy 
tham gia sâu vào GVC.

Fernandes và 
cộng sự (2022)

Chất lượng các quy 
định và tính ổn định 
chính sách

Minh bạch (+) Cạnh 
tranh bình đẳng (+)

Dễ tiếp cận thông tin, dự đoán thay đổi chính 
sách, không phân biệt đối xử, giảm chi phí tuân 
thủ, tạo sân chơi công bằng, khuyên khích xuất 
khẩu, mở rộng tham gia GVC

Barbero và 
Rodríguez-
Crespo (2020)

Hiệu quả quản trị và 
chất lượng hệ thống 
hành chính

Gia nhập thị 
trường (+)  
Chi phí thời gian (+) 
Tính năng động của 
chính quyền (+)

Thủ tục hành chính nhanh, chi phí thời gian 
thấp và chính quyền linh hoạt giúp DN phản 
ứng kịp thời trước biến động thị trường, giảm 
thời gian giao hàng, thuận lợi gia nhập và nâng 
cấp vị trí trong GVC.

Hong và cộng sự 
(2020) 

Kiểm soát tham nhũng Chi phí không chính 
thức (-)/(+)

- Kiểm soát tham nhũng tốt  làm chi phí không 
chính thức thấp, giảm chi phí vận hành, tăng 
niềm tin đối tác (-)
- Hối lộ bôi trơn giúp DN vượt rào cản tài chính, 
và quan liêu, gia tăng khả năng gia nhập GVC (+)

Fernandes và 
cộng sự (2022); 
Ha và cộng sự 
(2023)

Hạ tầng thương mại và 
thể chế tạo thuận lợi 
thương mại

- Dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp (+)

Hạ tầng thương mại tốt và thể chế tạo thuận lợi 
giúp DN giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời 
gian thông quan, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, 
tăng khả năng tham gia GVC.

Fernandes và 
cộng sự (2022)

Thể chế liên quan đến 
đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số

- Đào tạo lao động (+) 
- Một phần nội dung 
Minh bạch: dịch vụ 
công trực tuyến) (+)

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng số và ứng dụng CNTT 
trong quản lý giúp DN tiếp cận công nghệ mới, 
tối ưu quy trình sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn 
quốc tế và nâng cấp vị trí trong GVC.

Gopalan và cộng 
sự (2022) 

Nguồn. Tác giả tổng hợp

3. Phương pháp và số liệu
3.1.	 Số liệu
Nghiên cứu sử dụng số liệu từ hai nguồn chính: 

(i) Điều tra doanh nghiệp Việt Nam và (ii) Bộ chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Dữ liệu về thể chế 

được lấy từ PCI, tổng hợp ở cấp tỉnh và liên kết với dữ 
liệu doanh nghiệp thông qua địa bàn hoạt động. Biến 
phụ thuộc và biến kiểm soát được trích xuất từ điều 
tra doanh nghiệp.

Biến phụ thuộc là biến 0/1 đại diện việc không/ 
có tham gia chuỗi. Doanh nghiệp tham gia chuỗi là 
doanh nghiệp có tham gia các hoạt động gia công, lắp 
ráp hàng hoá trực tiếp với nước ngoài. Theo phương 
án khảo sát của điều tra doanh nghiệp, đây là các 
doanh nghiệp trả lời Phiếu 1A.2m/ĐTDN-DVGC. 
Các doanh nghiệp này sẽ có giá trị biến tham gia = 
1. Các doanh nghiệp có giá trị biến tham gia = 0 là 
các doanh nghiệp cùng ngành cấp 5 với các doanh 
nghiệp có tham gia nhưng không trả lời phiếu 1A.2m. 
Đây là điểm mới của nghiên cứu vì như đã tổng hợp 
trong phần giới thiệu, các nghiên cứu trước đây về 
Việt Nam chỉ tập trung vào các doanh nghiệp có tham 
gia chuỗi và ngầm mặc định các doanh nghiệp còn lại 
là không tham gia chuỗi. 

Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh Việt 
Nam năm 2019. Việc lựa chọn số liệu chéo tại thời 
điểm này dựa trên hai cơ sở. Thứ nhất, nghiên cứu 
chọn giai đoạn trước 2020 vì từ 2020, đại dịch 
Covid-19 đã làm gián đoạn mạnh hoạt động gia công, 
xuất nhập khẩu nên không phản ánh chính xác tác 
động của thể chế đến khả năng tham gia chuỗi. Thứ 
hai, việc sử dụng số liệu chéo thay vì số liệu mảng 
xuất phát từ đặc trưng mô hình và dữ liệu. Biến phụ 
thuộc là biến nhị phân 0/1 thể hiện doanh nghiệp có 
hay không tham gia chuỗi. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu
𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0  + 𝛼𝛼1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛼𝛼2𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝛼𝛼3𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖  

+𝛼𝛼4𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝛼𝛼5𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝛼𝛼6𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖  
                              +𝛼𝛼7𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝛼𝛼8𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖                                                 (1) 
 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 +  �𝛽𝛽𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑗𝑗

10

𝑗𝑗=1

+ 𝛽𝛽11𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝛽𝛽12𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖  

                            +𝛽𝛽13𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝛽𝛽14𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝛽𝛽15𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖  
                            +𝛽𝛽16𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝛽𝛽17𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖                                                    (2) 

Trong đó:
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖  : Tình trạng tham gia chuỗi của doanh nghiệp i (=1 có tham gia; =0 không tham gia) 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖  : Chỉ số tổng hợp cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh nơi doanh nghiệp i hoạt động 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑗𝑗  : Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh thành phần j của tỉnh nơi doanh nghiệp i hoạt động 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖  : Ln của tổng tài sản bình quân  
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖  : Ln của Số lao động bình quân 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖  : Cấu trúc vốn = nợ bình quân/ tổng tài sản bình quân 
𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 : = lợi nhuận bình quân ngành cấp 3 của nhóm có tham gia - nhóm không 

tham gia nếu giá trị này dương = 0 nếu giá trị này âm 
𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖  : = |lợi nhuận bình quân ngành cấp 3 của nhóm có tham gia - nhóm 

không tham gia| nếu giá trị này âm = 0 nếu giá trị này dương 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖  : = 1 nếu là doanh nghiệp từ nhân; =0 khác 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖  : = 1 nếu là doanh nghiệp nước ngoài; =0 khác   

Nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích 2 mô hình logit 
riêng biệt, mô hình 1 sẽ đánh giá tác động của biến thể 
chế tổng, mô hình 2 sẽ phân rã thể chế thành các chỉ 
tiêu thành phần. Kết quả phân tích sẽ được trình bày 
dưới dạng tác động biên bình quân. 
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Trong hai mô hình này, ngoài biến quan tâm chính 
là thể chế, các biến còn lại đóng vai trò biến kiểm soát 
đại diện cho các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp. 
Biến chênh lệch lợi nhuận sẽ đại diện cho mong muốn 
tham gia chuỗi của doanh nghiệp với hàm ý nếu lợi 
nhuận của các doanh nghiệp tham gia chuỗi cao hơn 
sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp mong muốn gia nhập 
chuỗi nhiều hơn. Chênh lệch lợi nhuận được tính bằng 
chênh lệch lợi nhuận bình quân ngành cấp 3 giữa hai 
nhóm tham gia chuỗi và không tham gia chuỗi.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả số liệu
Bảng 2 cho thấy tỷ lệ DNNVV tham gia GVC là 

rất thấp, chỉ chiếm 1,4% (1.366 doanh nghiệp), trong 
khi phần lớn (98,6%) không tham gia. 

Bảng 2. Thống kê mô tả biến tham gia chuỗi  
và loại hình doanh nghiệp

Tần suất Phần trăm Phần trăm tích luỹ
Tham gia chuỗi
Không tham gia 96.531 98,6 98,6
Có tham gia 1.366 1,4 100
Tổng 97.897 100
Loại hình doanh nghiệp
DN nhà nước hoặc có vốn nhà nước trên 50% 211 0,22 0,22
DN tư nhân, TNHH, cổ phẩn, hợp danh, Hợp tác xã 91.259 93,22 93,43
DN 100% vốn hoặc liên doanh với nước ngoài 6.427 6,57 100
Tổng 97.897 100

Nguồn. Tác giả tính toán từ bộ số liệu

Xét theo loại hình sở hữu, doanh nghiệp tư nhân, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp 
danh và hợp tác xã chiếm tỷ trọng chủ yếu, với 91.259 
doanh nghiệp, tương ứng 93,22% tổng mẫu. Doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với 
nước ngoài chiếm 6,57%, trong khi nhóm doanh 
nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước trên 50% chỉ 
chiếm 0,22%. 

Bảng 3. Thống kê mô tả các biến sử dụng  
trong mô hình

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Tối thiểu Tối đa
Tài sản bình quân (tỷ đồng) 97.897 26,02 135,95 0,00 12.008,99
Số lao động bình quân 97.897 19,54 40,10 0,50 299,50
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 97.897 0,21 12,93 -720,42 2.494,50
Cấu trúc vốn (Nợ/TTS) 97.897 0,53 13,71 0,00 3.336,60
Lợi nhuận trung bình ngành
Nhóm tham gia 97.897 10,44 58,81 -85,00 910,42
Nhóm không tham gia 97.897 2,19 9,79 -12,82 128,68
Chênh lệch lợi nhuận (tỷ đồng) 97.897 8,24 51,54 -79,56 781,74
Chênh lệch lợi nhuận âm 97.897 1,14 6,41 0,00 79,56
Chênh lệch lợi nhuận dương 97.897 9,38 50,93 0,00 781,74
Thể chế (PCI) 97.897 67,17 1,82 59,95 73,40
Gia nhập thị trường 97.897 7,33 0,50 5,86 8,65
Tiếp cận đất đai 97.897 6,73 0,51 5,18 7,89
Tính minh bạch 97.897 6,70 0,19 5,98 7,44
Chi phí thời gian 97.897 6,99 0,52 5,15 8,80
Chi phí không chính thức 97.897 5,98 0,52 4,71 8,29
Cạnh tranh bình đẳng 97.897 5,94 0,61 4,55 8,01
Tính năng động 97.897 6,09 0,57 5,26 8,37

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Tối thiểu Tối đa
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 97.897 6,86 0,54 4,85 7,39
Đào tạo lao động 97.897 7,22 0,53 5,45 8,24
Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (ANTT) 97.897 6,16 0,71 5,27 7,91

Nguồn. Tác giả tính toán từ bộ số liệu

Bảng 3 trình bày thống kê mô tả các biến được sử 
dụng trong mô hình nghiên cứu với 97.897 quan sát. 
Giá trị trung bình của tài sản bình quân đạt 26 tỷ đồng. 
Số lao động bình quân của các doanh nghiệp là 19,54 
người. Lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 0,21 tỷ đồng. 
Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản có giá trị trung bình là 0,53. 
Các doanh nghiệp thuộc nhóm tham gia chuỗi giá trị 
có mức lợi nhuận trung bình là 10,44 tỷ đồng, trong 
khi đó nhóm không tham gia đạt mức trung bình là 
2,19 tỷ đồng. Chênh lệch lợi nhuận giữa hai nhóm có 
giá trị trung bình là 8,24 tỷ đồng, trong đó chênh lệch 
lợi nhuận dương trung bình là 9,38 tỷ đồng, và chênh 
lệch lợi nhuận âm trung bình là 1,14 tỷ đồng. 

Về chất lượng thể chế (PCI), điểm số trung bình là 
67,17 với độ lệch chuẩn 1,82, dao động trong khoảng 
từ 59,95 đến 73,40. Các chỉ số thành phần của PCI 
có mức biến thiên khác nhau. Chỉ tiêu gia nhập thị 
trường có điểm trung bình cao nhất (7,33), trong khi 
chỉ tiêu chi phí không chính thức và chỉ tiêu cạnh 
tranh bình đẳng có điểm trung bình thấp nhất lần lượt 
là 5,98 và 5,94.

4.2.	 Kết quả ước lượng
Bảng 4. Tác động biên bình quân

Tham gia chuỗi Mô hình (1) Mô hình (2) 
Ln của tài sản bình quân -0,0034*** -0,0034***

(0,0002) (0,0002)
Ln của số lao động bình quân 0,0146*** 0,0146***

(0,0005) (0,0005)
Cấu trúc vốn (Nợ/TTS) 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 
Chênh lệch lợi nhuận dương 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 
Chênh lệch lợi nhuận âm 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 
Doanh nghiệp tư nhân -0,0065* -0,0062

(0,0039) (0,0038)
Doanh nghiệp nước ngoài 0,0145*** 0,0156***

(0,0038) (0,0038)
PCI -0,0005***                

(0,0002)                
Gia nhập thị trường (PCI1) 0,0028***

(0,0008)
Tiếp cận đất đai (PCI2) -0,0050***

(0,0010)
Tính minh bạch (PCI3) -0,0047** 

(0,0021)
Chi phí thời gian (PCI4) -0,0038***

(0,0008)
Chi phí không chính thức (PCI5) -0,0035***

(0,0011)
Cạnh tranh bình đẳng (PCI6) 0,0020** 

(0,0008)
Tính năng động (PCI7) 0,0044***

(0,0014)
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Tham gia chuỗi Mô hình (1) Mô hình (2) 
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (PCI8) 0,0018** 

(0,0008)
Đào tạo lao động (PCI9) -0,0010

(0,0009)
Thiết chế pháp lý và ANTT (PCI10) 0,0002

(0,0011)
N 97.897 97.897
Pseudo-R2 0,3086 0,3155
LL ratio -4.972,5771 -4.923,218
P-value of Chi-square test 0 0
Chi2 4.438,8797 4.537,5979

Ghi chú. Số trong ngoặc là sai số chuẩn; *, **, ***: có ý nghĩa thống kê ở mức 
0.1; 0.05; 0.01

Nguồn. Tác giả ước lượng từ bộ số liệu

Trong mô hình (1), chỉ số PCI tổng hợp có ảnh 
hưởng ngược chiều tới khả năng tham gia chuỗi, tác 
động này có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05. Kết quả này 
cho thấy môi trường thể chế thuận lợi hơn không nhất 
thiết đi kèm với khả năng tham gia chuỗi cao hơn. Kết 
quả này trái ngược với giả thuyết và cũng trái ngược 
với kết quả của các nghiên cứu trước đó như của Ho 
và Nguyen (2024). Một số khả năng có thể giải thích 
cho kết quả này. Thứ nhất, mặc dù chính phủ đã có 
những nỗ lực trong việc định hướng chính sách theo 
hướng cải thiện chất lượng thể chế. Tuy nhiên, việc 
hiện thực hoá các chính sách này còn nhiều hạn chế. 
Theo báo cáo PCI 2021, có đến trên 50% số DNNVV 
được khảo sát không biết đến sự tồn tại của Luật Hỗ 
trợ DNNVV sau 4 năm triển khai. Về tổng thể, tỷ lệ 
DNNVV được hưởng hỗ trợ từ các chương trình chỉ ở 
mức dưới 8% (VCCI, 2022).

Một khả năng khác là tồn tại hiệu ứng ngưỡng 
trong chất lượng thể chế. Theo đó, ảnh hưởng thúc 
đẩy của thể chế chỉ thực sự có ý nghĩa sau khi chất 
lượng thể chế vượt qua một ngưỡng nhất định. Hiệu 
ứng tương tự đã được Bhaumik và cộng sự (2012) tìm 
thấy trong một nghiên cứu đa quốc gia thực hiện với 
ngành dệt may. Trong bối cảnh Việt Nam, chất lượng 
thể chế hiện tại có thể vẫn chưa đạt tới ngưỡng này, 
đồng nghĩa với việc các nỗ lực cải thiện chất lượng thể 
chế cần được kiên trì tiếp tục trước khi các DNNVV 
có thể thực sự thu được lợi ích.

Khi phân rã PCI trong mô hình (2), các yếu tố 
thành phần tách ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất có 
5 thành phần tác động tích cực đến khả năng gia nhập 
chuỗi của doanh nghiệp bao gồm các thành PCI1, 
PCI6, PCI7, PCI8, PCI10. Trừ PCI10, các thành phần 
khác đều có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05. Kết quả này 
phù hợp với lý thuyết về nuôi dưỡng của Luo và cộng 
sự (2010) và khá tương đồng với dự báo của lý thuyết 
và các nghiên cứu thực nghiệm khác trong Bảng 1.

Nhóm thứ hai bao gồm 5 thành phần có tác động 
tiêu cực bao gồm PCI2, PCI3, PCI4, PCI5 và PCI9. 
Trừ PCI9, các thành phần khác đều có tác động có ý 

nghĩa thống kê ở mức 0,05. Nguyên nhân của kết quả 
này có thể tương tự với nguyên nhân đã thảo luận bên 
trên đối với thể chế nói chung. Riêng yếu tố đào tạo 
lao động (PCI9), dù có hệ số âm nhưng không có ý 
nghĩa thống kê, cho thấy kỹ năng lao động chưa phải 
rào cản quyết định trong bối cảnh nhiều phân đoạn 
của GVC tại Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào lao động 
giản đơn, hoặc năng lực này được bổ sung thông qua 
đào tạo tại chỗ từ đối tác quốc tế.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường thể chế 

thuận lợi hơn không nhất thiết làm tăng xác suất tham 
gia GVC của DNNVV tại Việt Nam. Việc cải thiện các 
thành phần thể chế như gia nhập thị trường, cạnh tranh 
bình đẳng, tính năng động của chính quyền, dịch vụ 
hỗ trợ doanh nghiệp có tác động tích cực đến khả năng 
tham gia GVC của các DNNVV. Ngược lại, chỉ số PCI 
tổng hợp và các chỉ số thành phần như tiếp cận đất 
đai, tính minh bạch, chi phí thời gian và chi phí không 
chính thức lại cho thấy tác động tiêu cực. Đối với hai 
yếu tố đào tạo lao động và thiết chế pháp lý - an ninh 
trật tự, không có bằng chứng thống kê để khẳng định 
tác động đến khả năng tham gia GVC của DNNVV. 
Kết quả này cho thấy để khuyến khích các DNNVV 
gia nhập chuỗi sản xuất toàn cầu cần một cách tiếp cận 
cân bằng: một mặt cải thiện các yếu tố “nuôi dưỡng”; 
mặt khác cần xử lý các rào cản có tác động tiêu cực./.
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